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KẾ HOẠCH  

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND thị xã 

Hương Trà về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2022; để 

chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa  bàn, UBND 

phường Hương Vân triển khai kế hoạch tiêm phòng trên địa bàn như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu:  
- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh tái phát, đặc biệt là, Viêm da n i 

cục trên Trâu, bò, Dịch tả lợn Châu phi, dịch tai xanh ở lợn, lở mồm long móng 

gia súc, dịch cúm gia cầm để phát triển và  n định chăn nuôi, góp phần nâng cao 

thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái. 

- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch 

bệnh gây ra.  

- Tiêm phòng triệt để các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt 100% 

số gia súc, gia cầm trong diện tiêm. Phấn đấu không để các dịch bệnh nguy hiểm xảy ra 

trên địa bàn. 

II. Nội dung thực hiện: 

1. Thời gian tiêm phòng: Từ 10 /01/2022 đến 31/03/2022. 

2.1. Đối với Trâu bò:  

- Tiêm vắc xin tụ huyết trùng nhũ hoá chủng P52.  

- Mức thu 25.000đ/con (bao gồm: tiền mua vắc xin, chi phí bảo quản, vận 

chuyển vắc xin, hao hụt, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử lý 

phản ứng sau khi tiêm phòng). 

  2.2. Đối với lợn:  

- Tiêm vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng và phó thương hàn lợn. 

- Mức thu 20.000 đ/con (bao gồm: tiền mua vắc xin, chi phí bảo quản, 

vận chuyển vắc xin, hao hụt, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử 

lý phản ứng sau khi tiêm phòng). 

- Phòng bệnh ỉa chảy, sưng phù đầu do E.coli cho đàn lợn bằng vắc xin 

E.coli và kháng thể E.coli. 

 2.3. Đối với đàn dê:   

Tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng dê. 

2.4. Đối với vắc xin Lở mồm long móng, Viêm da n i cục:   

Thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh (Có kế hoạch sau). 
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 2.5. Đối với đàn gia cầm 

 - Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro và Đậu. 

 - Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng. 

 - Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle. 

 2.6. Đối với Chó mèo:  

Vắc xin dại (Có kế hoạch sau). 

 III. Chỉ tiêu tiêm phòng: (có bảng chỉ tiêu kèm theo). 

STT Ngƣời thực hiện Địa bàn phụ trách 
Vắc xin tụ huyết trùng  

trâu, bò 

Vắc xin 

lợn 

1 Nguyễn Hữu Tự Lai Thành 1, Lai Thành 2 0 50 

2 Nguyễn Tấn Phước Sơn Công 1 0 60 

3 Trần Bá Phương Sơn Công 2 80 50 

4 Nguyễn Ngọc Khoa Long Khê 80 50 

5 Hồ Khả Ái Lại Bằng 1, Lại Bằng 2 100 50 

TỔNG CỘNG: 260 260 

IV. Tổ chức thực hiện: 

    1. Công chức Văn hóa – xã hội:  

Thường xuyên tuyên truyền, ph  biến kiến thức phòng chống dịch bệnh 

bằng nhiều hình thức cho nhân dân biết sự nguy hại của dịch bệnh; lợi ích của 

công tác tiêm phòng để mọi người dân tự giác thực hiện. 

       2. T  trưởng T  dân phố:  

Phối hợp với Thú y viên rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa 

bàn và tiến hành triển khai tiêm phòng theo Kế hoạch; T  chức triển khai cho 

người chăn nuôi thực hiện Thông tư số: 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn 

một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Trong đó có việc kê 

khai hoạt động chăn nuôi về loại, số lượng vật nuôi theo mẫu (có biễu mẫu kèm 

theo) để theo dõi chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển chăn nuôi.  

3. Nhân viên Thú y phường:  

Phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với t  trưởng dân 

phố để thống kê đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng văc xin cho vật nuôi vụ 

Xuân năm 2022 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định; giao chỉ tiêu tiêm phòng 

cho các Thú y viên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Thực hiện các biện pháp t ng hợp để phòng dịch tái phát, trong đó chú 

trọng việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn   dịch không 

để lây lan; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học. Khi có gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm phải báo ngay với 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã để kiểm tra xử lý kịp thời. 

T  chức tiêu độc khử trùng định kỳ hàng tháng đến tận hộ chăn nuôi, các 

hố chôn huỷ gia súc, gia cầm, đường làng ngõ xóm và những nơi có nguy cơ 

cao; vận động chủ chăn nuôi tự mua hóa chất tiêu độc, thường xuyên vệ sinh 

chuồng trại theo hướng dẫn của thú y.  
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Phối hợp các ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa 

bàn tăng cường kiểm tra và xử lý kiên quyết hành vi mua bán, vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch, giết 

m  động vật để kinh doanh không đúng địa điểm quy định, các quầy bán không 

đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; chủ nuôi không thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch và tiêm phòng bắt buộc đối với vật nuôi; thú y viên không hoàn 

thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công. 

4. Chủ chăn nuôi:  

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai về loại, số lượng vật nuôi theo quy 

định gửi về UBND phường (qua T  trưởng TDP). Thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh cho động vật, tiêm phòng văc xin bắt buộc cho gia súc, 

gia cầm, tiêu độc định kỳ chuồng trại và trả phí theo quy định.  

Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh không kê khai chăn nuôi, không 

thực hiện tiêm phòng bắt buộc cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Thú y và không được xem xét hưởng 

các chính sách hỗ trợ có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 

2022 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, Ủy ban 

nhân dân phường Hương Vân yêu cầu các cá nhân, bộ phận có liên quan t  chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc./.  
  
Nơi nhận:                                                             
- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã;                                                         
- TV Đảng Uỷ, TTHĐND phường;                                            
- CT, PCT UBND phường; 

- Các ngành, đoàn thể phường; 

- T  trưởng t  dân phố; 

- Trưởng Thú y, thú y viên; 

- Đài truyền thanh phường; 

- Lưu: VT.                            
 

        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Phƣơng 
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